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Trường THPT Phù Cừ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐIỂM  CHI TIẾT NỀ NẾP ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2020 – 2021

	STT
	LỚP
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	T18
	Đ. Trừ
	Đ.Cộng
	Tổng

	1
	12A1
	0.5
	1
	7.5
	6
	9
	14.5
	13.5
	14.5
	 
	 
	66.5

	2
	12A2
	21
	2.5
	19
	2.5
	5.5
	4
	14.5
	11
	 
	2
	78

	3
	12A3
	11
	3.5
	14
	4
	23.5
	8
	2
	9
	10
	 
	85

	4
	12A4
	0.5
	2
	3
	0
	1.5
	0
	6
	6
	 
	5
	14

	5
	12A5
	1.5
	4
	6.5
	0
	12.5
	13
	3
	19
	 
	 
	59.5

	6
	12A6
	6.5
	15
	12
	0
	8.5
	21.5
	9.5
	7
	 
	 
	80

	7
	12A7
	2
	4.5
	3
	9
	0.5
	2
	1.5
	5
	 
	5
	22.5

	8
	12A8
	0
	6.5
	3
	8.5
	8
	17.5
	16
	1.5
	 
	 
	61

	9
	12A9
	5
	24.5
	14.5
	5
	13.5
	8.5
	10.5
	8.5
	 
	 
	90

	10
	12A10
	1
	6
	5.5
	1
	12.5
	10
	5
	4.5
	 
	 
	45.5

	11
	12A11
	1.5
	10
	16.5
	4.5
	17.5
	9.5
	15.5
	15
	 
	 
	90

	12
	11A1
	0
	0
	0
	1.5
	0
	0
	0.5
	3
	20
	 
	25

	13
	11A2
	5
	5
	0.5
	0.5
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	11

	14
	11A3
	0.5
	0.5
	0
	0
	0
	0
	4
	6
	 
	5
	6

	15
	11A4
	3.5
	3
	14
	4.5
	0
	45
	14
	3
	 
	2
	85

	16
	11A5
	4
	0
	0
	0
	0
	1
	14.5
	7.5
	 
	 
	27

	17
	11A6
	5
	6.5
	9
	1.5
	0
	7
	3.5
	1.5
	 
	 
	34

	18
	11A7
	0.5
	1.5
	1.5
	18.5
	0
	6.5
	0
	0.5
	 
	2
	27

	19
	11A8
	0
	1.5
	2
	0.5
	1
	1
	0
	0.5
	 
	 
	6.5

	20
	11A9
	10.5
	4
	3
	0.5
	4
	6.5
	3
	2
	 
	 
	33.5

	21
	11A10
	4.5
	2
	20
	0.5
	0.5
	17.5
	6
	9
	 
	 
	60

	22
	10A1
	6.5
	4.5
	5
	33.5
	8
	17
	3
	15.5
	 
	 
	93

	23
	10A2
	10
	16.5
	3
	7
	0
	1.5
	1.5
	9
	 
	 
	48.5

	24
	10A3
	6
	1
	16
	13
	7
	18
	6.5
	3
	 
	 
	70.5

	25
	10A4
	3
	6.5
	29
	5.5
	12
	34
	14
	39
	 
	 
	143

	26
	10A5
	1
	24
	5.5
	1.5
	10.5
	6.5
	6
	6
	 
	 
	61


	27
	10A6
	1
	18
	2.5
	3
	12
	2.5
	6
	1
	 
	 
	46

	28
	10A7
	1
	9
	17.5
	5
	2
	10
	0
	10
	 
	 
	54.5

	29
	10A8
	0.5
	10
	5.5
	8
	3
	2
	1
	10
	 
	 
	40

	30
	10A9
	0
	0.5
	2
	0.5
	9
	0
	0
	0
	 
	2
	10

	31
	10A10
	0
	0
	0
	2.5
	14
	0
	5
	2
	 
	 
	23.5


Ghi chú: 

· Điểm trừ học sinh vi phạm

· Điểm cộng học sinh tham gia văn nghệ ngày 20/11/2020
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ĐIỂM  TIÊU CHÍ NỀ NẾP ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2020 – 2021

	TT
	STT
	LỚP
	Điểm
	XL

	1
	1
	12A1
	66.5
	5

	2
	2
	12A2
	78
	6

	3
	3
	12A3
	85
	7

	9
	4
	12A4
	14
	1

	10
	5
	12A5
	59.5
	6

	11
	6
	12A6
	80
	9

	12
	7
	12A7
	22.5
	2

	21
	8
	12A8
	61
	9

	22
	9
	12A9
	90
	10

	23
	10
	12A10
	45.5
	6

	24
	11
	12A11
	90
	10

	4
	12
	11A1
	25
	3

	5
	13
	11A2
	11
	2

	6
	14
	11A3
	6
	1

	13
	15
	11A4
	85
	10

	14
	16
	11A5
	27
	3

	15
	17
	11A6
	34
	4

	16
	18
	11A7
	27
	3

	25
	19
	11A8
	6.5
	1

	26
	20
	11A9
	33.5
	4

	27
	21
	11A10
	60
	8

	7
	22
	10A1
	93
	8

	8
	23
	10A2
	48.5
	4

	17
	24
	10A3
	70.5
	8

	18
	25
	10A4
	143
	11

	19
	26
	10A5
	61
	7

	20
	27
	10A6
	46
	5

	28
	28
	10A7
	54.5
	7

	29
	29
	10A8
	40
	5

	30
	30
	10A9
	10
	2

	31
	31
	10A10
	23.5
	3



                                                                            Phù Cừ, ngày 10 tháng 01 năm 2021



                                                                                             ĐOÀN TRƯỜNG



                                                                            

                                                                                   Nguyễn Xuân Biên

Ghi chú: 


 - Mọi ý kiến gặp trực tiếp Đoàn trường







 - Các ý kiến chỉ giải quyết trước 10 giờ ngày 11/01/2021. Mọi ý kiến sau thời gian trên


  Đoàn trường không giải quyết









